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	UỶ BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH PHÂN VÙNG XẢ THẢI               CÁC NGUỒN NƯỚC MẶT NỘI TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  (Đính kèm theo Tờ trình số      /TTr-SNNMT-TNNKS ngày    tháng    năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
Triển khai Luật Tài nguyên nước năm 2023, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 13412/STNMT-TNNKS ngày 13 tháng 12 năm 2024; Văn bản số 14115/STNMT-TNNKS ngày 27 tháng 12 năm 2024; Văn bản số 842/STNMT-TNNKS ngày 22 tháng 01 năm 2025; Văn bản số 927/STNMT-TNNKS ngày 24 tháng 01 năm 2025; Văn bản số 1623/STNMT-TNNKS ngày 28 tháng 3 năm 2025 và Văn bản số 2756/STNMT-TNNKS ngày 17 tháng 4 năm 2025, gửi các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện để lấy ý kiến cho các dự thảo nêu trên. Tiếp đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã gửi Công văn số 1623/STNMT-TNNKS ngày 28 tháng 3 năm 2025 và Công văn số 2756/STNMT-TNNKS ngày 17 tháng 4 năm 2025 gửi đến các địa phương lân cận Thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến góp ý đối với dự thảo số 01.
Dựa trên góp ý của các đơn vị gửi về sau 02 lần gửi Văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định, ngày 09 tháng 5 năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 184/SNNMT-TNNKS góp ý đối với dự thảo số 02. 
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã gửi lấy ý kiến góp ý của 41 đơn vị; đến nay có 32/41 đơn vị có ý kiến; 12/41 đơn vị có ý kiến chỉnh sửa; 20/41 đơn vị có ý kiến thống nhất; 09/41 đơn vị chưa có ý kiến góp ý (xem như thống nhất với dự thảo).
Dưới đây là Bảng tổng hợp các ý kiến đối với Dự thảo và tiếp thu, giải trình của đơn vị. Cụ thể như sau:
	TT
	Đơn vị
	Ý kiến đối với Dự thảo
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	I
	Ý KIẾN GÓP Ý CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ; LIÊN ĐOÀN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU VỰC THÀNH PHỐ 

	1
	Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (Văn bản số 803/MTTQ-BTT ngày
11/03/2025)
 
	1. Cơ bản thống nhất với dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị thực hiện đúng theo quy định.
2. Lưu ý tên các sở, ngành sau khi sáp nhập và chủ thể cấp huyện.
	Tiếp thu ý kiến, đơn vị đã điều chỉnh tên các Sở, ngành sau khi sáp nhập và chủ thể cấp huyện cho đúng với các đơn vị trên địa bàn Thành phố.

	2
	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI HCM) (Văn bản số 31/CNHCM ngày 19/02/2025)
	VCCI HCM về cơ bản nhất trí với nội dung về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc ban hành Quyết định này mang lại hiệu quả quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. VCCI HCM có một số ý kiến như sau:

- Số TT 32 phụ lục, trang 5, phần đoạn gộp 02 đoạn lại thành “Từ kênh Thầy Cai đến giáp ranh Long An". Lý do: Loại của 02 đoạn này theo dự thảo Quyết định đã thống nhất với nhau nên không cần phải tách ra như Quyết định 16/2014/QĐ-UBND.
- Phần ghi chú, trang 9, thêm chữ kênh thành: “... dòng chảy của sông, suối, kênh, rạch..."
	- Nội dung này Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau: Kênh Thầy Cai đến giáp ranh Long An thuộc kênh liên tỉnh thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Sở đã tiếp thu và đã hiệu chỉnh.

	II
	Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC TỈNH GIÁP RANH

	3
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bình Dương (Văn bản số 1098/SNNMT-CCBVMT ngày
11/04/2025)
	- Đối với sông Sài Gòn: Hiện nay, sông Sài Gòn là nguồn nước mặt dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 03 tháng 08 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sông Sài Gòn đoạn chảy qua địa bàn tỉnh Bình Dương được quy hoạch dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt tương ứng mức A. Tuy nhiên, theo dự thảo sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Phước đến nhập lưu sông Đồng Nai phân loại mức B. Do đó, đề nghị điều chỉnh phân loại mức A.

- Đối với rạch Vĩnh Bình: Hiện nay phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước tương ứng mức B. Tuy nhiên, theo dự thảo rạch Vĩnh Bình từ năm 2031 trở đi phân loại mức A. Do đó, đề nghị điều chỉnh phân loại mức B.

- Đối với suối Nhum: Hiện nay phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước tương ứng mức B. Tuy nhiên, theo dự thảo suối Nhum từ năm 2026 trở đi phân loại mức A. Do đó, đề nghị điều chỉnh phân loại mức B.

- Đối với kênh Ba Bò: Hiện nay kênh Ba Bò phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước tương ứng mức B. Ngoài ra, nước mặt kênh Ba Bò không là nguồn nước quy hoạch phát triển công trình cấp nước sạch của tỉnh. Tuy nhiên, theo dự thảo kênh Ba Bò từ năm 2031 trở đi phân loại mức A. Do đó, đề nghị điều chỉnh phân loại mức B.

- Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đề nghị cập nhật, bổ sung vào phần cơ sở pháp lý của Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu ý kiến trên, đơn vị giải trình như sau:

Sông Sài Gòn, Rạch Vĩnh Bình, suối Nhum; suối Nhum, kênh Ba Bò: thuộc sông liên tỉnh thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vì vậy trong dự thảo lần này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bỏ ra khỏi dự thảo Quyết định.

Đã cập nhật, bổ sung vào phần cơ sở pháp lý của Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Quyết định.

	4
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh (Văn bản số 1451/SNNMT-CCBVMT ngày
8/4/2025)
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

- Quy chuẩn áp dụng xả thải vào lưu vực sông, hồ: Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bắt buộc nước thải sau hệ thống xử lý đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trưởng thành phố Hồ Chí Minh phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải tại lưu vực sông, hồ giáp tỉnh Tây Ninh phải đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

- Nội dung dự thảo Quyết định: Theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, kênh, rạch đối với các tuyến kênh tưới tiêu kết hợp thuộc hệ thống thủy lợi kênh chính Đông và có chất lượng nước loại A (từ năm 2021 trở đi), tuy nhiên theo dự thảo Quyết định không phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, kênh, rạch đối với các tuyến kênh tưới tiêu kết hợp thuộc hệ thống thủy lợi kênh chính Đông. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh rà soát, bổ sung phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là tuyến kênh tưới tiêu nêu trên.


	Nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình như sau: Lưu vực sông, hồ giáp tỉnh Tây Ninh thuộc Lưu vực sông liên tỉnh thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong dự thảo lần này, Sở đã đưa ra khỏi nội dung quyết định.

- Dự thảo Quyết định này đã đề xuất không phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, kênh, rạch đối với các tuyến kênh tưới tiêu kết hợp thuộc hệ thống thủy lợi kênh chính Đông so với Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 với một số căn cứ sau:
· Hệ thống kênh cấp và kênh tưới tiêu kết hợp của hệ thống thủy lợi kênh Đông, Củ Chi có chức năng cung cấp nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước thô cho Nhà máy nước kênh Đông phục vụ cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cho Thành phố (nhu cầu dùng nước của Thành phố Hồ Chi Minh từ nguồn nước hồ Dầu Tiếng thông qua hệ thống công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi đến năm 2045 là: 1.000.000 m3/ngày đêm theo Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030); 
· Đồng thời, đảm bảo phù hợp với Phương án phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ- UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024; 
Do đó, không đưa các tuyến kênh cấp và kênh tưới tiêu kết hợp thuộc hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi là kênh tiếp nhận nguồn thải để đảm bảo an toàn chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay.

	5
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai (Văn bản số 2146/ SNNMT-MT
 ngày 23/4/2025)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau:

Tại mục 1A, phụ lục kèm theo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI - Tỉnh ủy Đồng Nai về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2024; trong đó tại mục 2 các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường có chỉ tiêu “100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, hoạt động hiệu quả, đạt quy chuẩn nước thải công nghiệp (cột B đối với 08 khu công nghiệp xả thải vào lưu vực sông Thị Vải; phấn đấu đến năm 2025 cột A đạt 100%). 

Trong năm 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các khu công nghiệp có nguồn thải xả thải vào sông Thị Vải, đồng thời xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các sở ngành và địa phương và các Chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét lộ trình kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý ra sông Thị Vải đến năm 2025. Ngày 18/11/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 14291/UBND-KTN về việc áp lộ trình kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý ra sông Thị Vải, theo đó áp dụng lộ trình kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý ra sông Thị Vải đạt cột A theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp như sau: Đối với các khu công nghiệp có nguồn thải xả thải ra sông Thị Vải sẽ áp dụng kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý ra sông Thị Vải đạt cột A từ ngày 01/01/2026; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có nguồn thải xả ra sông Thị Vải, áp dụng kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý ra sông Thị Vải đạt cột A từ ngày 01/01/2027.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh rà soát, điều chỉnh đối với lộ trình áp dụng phân loại nguồn nước sông Thị Vải giai đoạn 2026 trở đi.

- Đối với các nội dung khác, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai thống nhất với dự thảo Tờ trình, Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được gửi kèm Văn bản số 2756/STNMT-TNNKS ngày 17 tháng 4 năm 2025.
	Tiếp thu ý kiến trên, đơn vị đã điều chỉnh đối với lộ trình áp dụng phân loại nguồn nước sông Thị Vải – Cái Mép giai đoạn 2025-2031 và giai đoạn 2032 trở đi sẽ phân loại mức A. Trong đó, đối với các khu công nghiệp có nguồn thải xả thải ra sông Thị Vải sẽ áp dụng kiểm soát chất lượng nước thải sau xử lý ra sông Thị Vải đạt cột A từ ngày 01/01/2026.
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	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An (Văn bản số 1757/SNNMT-CCMTKL ngày 22/4/2025)
	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An tiếp nhận Công văn số 2756/STNMT-TNNKS ngày 17/4/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trưởng Thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý dự thảo Quyết định về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bản TP Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét các nội dung dự thảo, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An ý kiến như sau:

- Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Long An có nhiều tuyến sông, kênh, rạch nằm ở khu vực giáp ranh hoặc liên thông giữa hai địa phương như Kênh Thầy Cai, Kênh Ranh, Kênh An Hạ, Kênh Cầu Xáng, Kênh sông Ranh (Từ kênh Thầy Cai đến giáp ranh Long An), Sông Bến Lức – Chợ Đệm, Sông Cần Giuộc, Sông Kinh.... Các tuyến sông, kênh, rạch này hiện nay chịu áp lực rất lớn trong việc tiếp nhận nước thải sinh hoạt của các khu dân cư, đô thị và nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp của hai địa phương, đặc biệt tiếp nhận phần lớn nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, các tuyến kênh bị đang bị ô nhiễm khá cao các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng trong nước qua các đợt quan trắc môi trường của tỉnh Long An và người dân sinh sống tại khu vực giáp ranh thuộc tỉnh Long An thưởng xuyên phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các kênh rạch giáp ranh hoặc liên thông với Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, áp dụng mức xả thải khắt khe hơn đối với vùng giáp ranh giữa hai địa phương.

- Về phân vùng xả thải trên địa bản tỉnh Long An: UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc phân vùng xả nước thải vào các sông, kênh rạch chính trên địa bản tỉnh Long An, theo đó tất cả các tuyến Sông, kênh rạch giáp ranh hoặc liên thông với Thảnh phố Hồ Chí Minh đều áp dụng tiếp nhận nước thải cột A trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác về nước thải. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trưởng Thành phố Hồ Chí Minh xem xét áp dụng cột A trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải hiện hành để phù hợp thực trạng và phân vùng xã thải của tỉnh Long An cũng như đảm bảo công tác quản lý nhà nước đồng bộ giữa hai địa phương (chi tiết đề xuất tại phần phụ lục).
	Tiếp thu ý kiến và đề xuất tại Phụ lục về áp dụng mức xả thải đối với quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, đơn vị đã rà soát, điều chỉnh đối với lộ trình phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên các đối tượng như sau:
· Thống nhất phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải cho các đối tượng gồm: kênh Thầy Cai, kênh An Hạ, kênh Cầu Xáng, kênh sông Ranh; kênh Liên Vùng, kênh Xáng Ngang, sông Chợ Đệm.
· Đối với các đối tượng khác gồm: kênh dọc Tỉnh lộ 10, rạch Nước lên, rạch Ông Thoàn. Đề xuất phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải loại B cho giai đoạn 2025-2031 và loại A cho giai đoạn 2032 trở đi để đảm bảo có lộ trình giảm thải trên các đối tượng thuộc các tuyến sông, suối, kênh, rạch nêu trên.

· Đối với các đối tượng khu vực phía Nam thành phố gồm: sông Cần Giuộc, rạch Bà Lào, rạch Ông Lớn, rạch Cây Khô, rạch Dơi - sông Kinh. Các đối tượng này với nhiệm vụ chủ yếu là tiêu thoát nước, giao thông thủy, ảnh hưởng triều và nhiễm mặn quanh năm. Do đó, đề xuất phân vùng nguồn tiếp nhận nước thải loại B cho giai đoạn 2025-2031 và loại A giai đoạn 2032 trở đi để có lộ trình giảm thải, phù hợp với công tác quản lý và mục đích thực tiễn của khu vực.



	III
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	Sở Tư pháp (Văn bản số 3401 /STP-VB ngày 15/5/2025)
	1. Về thẩm quyền ban hành Quyết định:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định để quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố) là có cơ sở pháp lý và phù hợp về thẩm quyền theo quy định. 

- Bên cạnh đó, trong dự thảo Tờ trình chưa có xác định điều, khoản, điểm cụ thể về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc ban hành Quyết định. Do đó, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường bổ sung dự thảo Tờ trình đầy đủ các quy định pháp luật để xác định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc ban hành Quyết định. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét điều chỉnh tên gọi của dự thảo Quyết định cho phù hợp với nội dung quy định và quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật Tài nguyên nước năm 2023.
2. Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đề nghị nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP để điều chỉnh trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản cho phù hợp.
3. Về nội dung dự thảo Quyết định 
a) Về căn cứ ban hành văn bản: đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và không viện dẫn văn bản cá biệt vào căn cứ pháp lý ban hành văn bản của dự thảo Quyết định.
b) Khoản 1 Điều 2 dự thảo Quyết định, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét điều chỉnh nội dung thành: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm … và thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, thì phù hợp hơn.

c) Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, xem xét, cân nhắc điều chỉnh đưa nội dung khoản 2 Điều 2, Điều 3 và Điều 4 vào thành các khoản của một điều quy định về “Điều khoản chuyển tiếp” của dự thảo Quyết định thì phù hợp.

d) Điều 5 dự thảo Quyết định về trách nhiệm thi hành có nội dung quy định về Sở Giao thông công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành phố Thủ Đức. Hiện nay thực hiện Kết luận số 127-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Thành phố đang thực hiện xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, cân nhắc thời điểm có hiệu lực để đảm bảo tính khả thi.

đ) Về kỹ thuật trình bày văn bản của dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy đinh tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh kỹ thuật trình bày văn bản cho phù hợp, như: 

+ Điều chỉnh Quyết định theo đúng Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

+ Tại phần nơi nhận, đề nghị bổ sung “Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp”, cơ quan Công báo, Sở Tư pháp, … 

+ Về Hồ sơ dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

- Về dự thảo Tờ trình, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu thực hiện theo đúng Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và theo yêu cầu của Tờ trình về văn bản quy phạm pháp luật bổ sung đầy đủ nội dung vào dự thảo Tờ trình như quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố, bổ sung thuyết minh về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản; trình bày rõ về quá trình xây dựng dự thảo văn bản.
	Tiếp thu ý kiến, đơn vị giải trình như sau:

1. Về thẩm quyền ban hành Quyết định: 
 Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bổ sung vào dự thảo Tờ trình đầy đủ các quy định pháp luật để xác định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc ban hành Quyết định. Đồng thời đã thực hiện nghiên cứu và rà soát lại tên của Quyết định đảm bảo phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật Tài nguyên nước năm 2023.

2. Về quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp thu ý kiến góp ý.

3. Về nội dung dự thảo Quyết định: Tiếp thu ý kiến góp ý, đã bổ sung các căn cứ pháp lý vào dự thảo Quyết định, đã cập nhật Quyết định theo đúng Mẫu số 19 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
4. Về nội dung dự thảo Tờ trình: Đã cập nhật theo Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP
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	Sở Nội vụ (Văn bản số 4645/SNV-TCBC&TCPCP ngày 02/6/2025)
	1. Về có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực

Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Mục V dự thảo Tờ trình về dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản như sau: “Huy động cán bộ chuyên môn từ các Sở, Ban, Ngành có liên quan như: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận/huyện, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức,...”.

Theo đó, Sở Nội vụ nhận thấy Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sử dụng nguồn nhân lực từ lực lượng công chức, viên chức của các sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện.

Do đó, Sở Nội vụ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu định hướng tại Công văn số 03/CV-BCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp để làm rõ nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sau khi sắp xếp theo mô hình “tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp: cấp tỉnh và cấp cơ sở”. Đồng thời đính kèm Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và đánh giá nguồn nhân lực theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 49 Mục 3 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.

2. Đối với các nội dung khác không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ quản lý vì vậy Sở Nội vụ không có ý kiến.
	Tiếp thu ý kiến góp ý nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và cập nhật về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn.

	9
	Sở Tài chính (Văn bản số 5798/STC-KTN  ngày 03/6/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(trước khi hợp nhất, Văn bản số 03/SNN-CCTL ngày 02/01/2025)
	- Đề nghị bổ sung làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn đối với đề xuất mức phân loại tiếp nhận nước thải, lưu lượng trung bình dòng chảy (Q), hệ số lưu lượng (Kq) tại Phụ lục quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo dự thảo Quyết định;

- Làm rõ một số điều chỉnh so với Quyết định số 16/2014/QĐ- UBND ngày 06 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố (cụ thể như: Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2024 quy định tiếp nhận nước thải loại A từ 2021 trở đi đối với kênh Thầy Cai, tuy nhiên trong Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định phân loại B cho giai đoạn 2024 – 2025; một số tuyến sông, kênh, rạch tương tự trường hợp kênh Thầy Cai như: kênh An Hạ, Kênh sông Ranh (từ kênh Thầy Cai đến Tỉnh lộ 10), rạch Vĩnh Bình, sông Ông Nhiêu...).
- Hệ thống kênh cấp và kênh tưới tiêu kết hợp của hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi có chức năng cung cấp nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước thô cho Nhà máy nước kênh Đông phục vụ cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cho Thành phố (nhu cầu dùng nước của Thành phố Hồ Chi Minh từ nguồn nước hồ Dầu Tiếng thông qua hệ thống công trình thủy lợi kênh Đông Củ Chi đến năm 2045 là: 1.000.000 m3/ngày đêm theo Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030); đồng thời, đảm bảo phù hợp với Phương án phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ- UBND ngày 11 tháng 4 năm 2024; đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát không đưa các tuyến kênh cấp và kênh tưới tiêu kết hợp thuộc hệ thống thủy lợi Kênh Đông Củ Chi là kênh tiếp nhận nguồn thải cho giai đoạn 2024 - 2025, giai đoạn 2026 - 2030 và giai đoạn 2030 trở đi để đảm bảo an toàn chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.
	Tiếp thu ý kiến, đơn vị giải trình như sau:

- Đối với lưu lượng trung bình dòng chảy Qtb là giá trị trung bình của lưu lượng dòng chảy của sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải 03 tháng khô kiệt nhất trong 03 năm liên tiếp các tháng 2, 3, 4 (Số liệu của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và kết quả được trích xuất từ mô hình thủy lực đã hiệu chỉnh, kiểm định trong khu vực dự án

Hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải là sông, suối, kênh, rạch được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trong dự thảo lần này, Sở đã không đưa vào dự thảo Quyết định.

- Sở đã rà soát, điều chỉnh phân vùng xả thải dựa trên các cơ sở khoa học, thực tiễn để phân vùng tiếp nhận nước thải gồm các nội dung như sau:

· Kết quả khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông, kênh, rạch được xét đến;

· Quá trình thực hiện dự án đã cập nhật số liệu, đánh giá lại chế độ thủy văn, dòng chảy trên hệ thống sông, kênh, rạch thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Cập nhật số liệu, đánh giá lại hiện trạng xả thải vào các nguồn nước mặt trên địa bàn TP.HCM (gồm lưu lượng nước thải, nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm chính trong nước thải);
· Tính phù hợp với chức năng của nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải;

· Tính phù hợp với khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trong giai đoạn hiện trạng và dự báo đến năm 2030;

· Tính nhất quán với các địa phương giáp ranh trong phân vùng tiếp nhận nước thải đối với các sông là ranh giới chung.

· Kết quả lấy mẫu các điểm xả thải trên các khu vực sông, kênh, rạch được phân vùng xả thải cho thấy, nhiều cơ sở xả thải có chất lượng sau xử lý đều vượt mức QCVN về nước thải. 

Hiện tại, còn 02 giai đoạn gồm: Giai đoạn 2025-2031 và giai đoạn 2032 trở đi. Trong đó, kênh Thầy Cai, kênh An Hạ, kênh sông Ranh đề xuất mức A cho giai đoạn 2025-2031 và 2032 trở đi. Còn lại các tuyến rạch Vĩnh Bình, sông Ông Nhiêu được đề xuất mức B cho giai đoạn 2025-2031 và mức A cho giai đoạn 2032 trở đi để đảm bảo có lộ trình giải thải cho các đối tượng đang ô nhiễm, vượt QCVN về nước mặt và hết khả năng chịu tải.

- Hệ thống kênh cấp và kênh tưới tiêu kết hợp của hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi có chức năng cung cấp nước phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước thô cho Nhà máy nước kênh Đông phục vụ cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cho Thành phố Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2050 và chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030). Điều chỉnh không phân vùng xả thải vào hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi. 

	
	
	
	

	11
	Sở Du lịch (Văn bản số 3296/SDL-QLCSLTDL ngày 24/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	
	Sở Du lịch (Văn bản số 1170/SDL-VP ngày 14/05/2025)
	Sở Du lịch nhận được Công văn số 184/SNNMT-TNNKS ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định về việc Quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (dự thảo lần 2).

Qua nghiên cứu tài liệu dự thảo đính kèm tại Công văn số 184/SNNMT- TNNKS, Sở Du lịch cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo; tuy nhiên, đề nghị điều chỉnh nội dung “Như Điều 4” thành “Như Điều 5” tại phần Nơi nhận của dự thảo Quyết định cho phù hợp nội dung.
	Tiếp thu ý kiến, đơn vị đã điều chỉnh nội dung “Như Điều 4” thành “Như Điều 5” tại phần Nơi nhận của dự thảo Quyết định cho phù hợp nội dung.

	12
	Sở Giao thông vận tải (Văn bản số 17305/SGTVT-QLÐT ngày 19/12/2024)
	Đối với Phụ lục Quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố kèm dự thảo Quyết định:
- Theo nội dung dự thảo (về tên sông, kênh, rạch; Phạm vi; Lý trình) đang thể hiện chưa phù hợp với nội dung tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Công bố danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 đến năm 2023; Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung, cập nhật tên; Phạm vi; Lý trình sông, kênh, rạch đối với các tuyến có chức năng giao thông đường thủy nội địa, Hàng hải phù hợp với các Quyết định nêu trên.
- Đối với nội dung dự thảo Quyết định: đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào chức năng của nguồn nước đối với các tuyến giao thông đường thủy nội địa, Hàng hải để rà soát, lựa chọn các giải pháp bảo vệ nguồn nước và phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải phù hợp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
	Tiếp thu ý kiến, đơn vị đã xem xét, rà soát và giải trình như sau:

- Về tên sông, kênh, rạch, phạm vi, lý trình đơn vị đã cập nhật thêm để đồng bộ với Dự thảo Quyết định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông, kênh, rạch nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và phù hợp với tuyến có chức năng giao thông đường thủy nội địa, Hàng hải phù hợp với các Quyết định nêu trên.

Tiếp thu ý kiến góp ý nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và cập nhật phù hợp với quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.



	13
	Sở Công Thương (Văn bản số 868/SCT-KTATMT  ngày 14/02/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	
	Sở Công Thương (Văn bản số 3343/SCT-QLCN  ngày 22/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	14
	Sở Xây dựng  (Văn bản số 12867/SXD-HTKT ngày 31/12/2024 – Lần 1)
	Thống nhất với dự thảo.
	-

	
	Sở Xây dựng  (Văn bản số 2273/SXD-ĐTCTN ngày 06/6/2025 – Lần 2)
	Không có ý kiến bổ sung
	

	15
	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (SAWACO)

(Văn bản số 8541/TCT-KTCN ngày 25/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	16
	Ban Quản Lý Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao

(Văn bản số 1444/NNCNC-QLĐTDN ngày 02/01/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	17
	Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp

(Văn bản số  3920/BQL-MT ngày 17/12/2024 (lần 1); 

Số 1629/BQL-MT ngày 14/5/2025(lần 2).


	Thống nhất với dự thảo
	-

	18
	Quận 1 (Văn bản số 1581/UBND-TNMT ngày 23/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	19
	Quận 3 (Văn bản số 113/UBND-TNMT ngày 20/01/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	20
	Quận 3 (Văn bản số 949/UBND-TNMT ngày 26/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	21
	Quận 4 (Văn bản số 3413/UBND-ĐT ngày 26/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	
	Quận 4 (Văn bản số 1247/UBND-ĐT ngày 20/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	22
	Quận 5 (Văn bản số 2773/UBND-TNMT ngày 24/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	23
	Quận 6 (Văn bản số 6913/UBND-TNMT ngày 21/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	24
	Quận 7 (Văn bản số 8287/UBND-TNMT ngày 26/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	25
	Quận 8 (Văn bản số 4402/UBND-PTNMT ngày 25/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	26
	Quận 10 (Văn bản số 4609/UBND-TNMT ngày 24/12/2024 (lần 1); số 1493/ UBND-TNMT ngày 16/5/2025 (lần 2)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	27

	Quận 12 (Văn bản số 112/UBND-TNMT ngày 09/01/2025)
	Tại số thứ tự số 27, Phụ lục đính kèm dự thảo Quyết định, đề nghị điều chỉnh tuyến kênh Trần Quang Cơ (nằm trên địa bàn Quận 12 và huyện Hóc Môn) tiếp nhận nước thải đạt Loại B giai đoạn từ năm 2031 trở đi. Lý do: theo dự thảo Quyết định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Công văn số 13421/STNMT-TNNKS ngày 13/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, mục tiêu chất lượng nước tuyến kênh Trần Quang Cơ đạt mức C (chất lượng nước xấu, không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, có thể sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp).
	Tiếp thu ý kiến góp ý nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều chỉnh vào trong nội dung dự thảo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định.



	
	Quận 12 (Văn bản số 3670/UBND-TNMT ngày 23/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	28
	Thành phố Thủ Đức (Văn bản số 293/UBND-TNMT ngày 08/01/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	29
	Quận Phú Nhuận (Văn bản số 571/UBND-TNMT ngày 21/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	30
	Quận Tân Phú (Văn bản số 1566/UBND-NĐ ngày 26/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	
	Quận Tân Phú (Văn bản số 2940/UBND-NĐ ngày 10/01/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	
	Quận Tân Phú (Văn bản số 98/UBND-NĐ ngày 26/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	31
	Quận Tân Bình (Văn bản số 3281/UBND-ĐT ngày 03/01/2025)
	Không có ý kiến khác
	-

	32
	Quận Gò Vấp (Văn bản số 2314/UBND-TNMTngày 03/6/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	33
	Quận Bình Thạnh (Văn bản số 5529/UBND-TNMT ngày 25/12/2024)


	Thống nhất với dự thảo
	-

	34
	Quận Bình Thạnh (Văn bản số 1621/UBND-TNMT ngày 27/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	35
	Huyện Hóc Môn (Văn bản số 228/UBND-TNMT ngày 15/01/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	36
	Huyện Nhà Bè (Văn bản số 3473/UBND-PTNMT ngày 23/12/2024)
	Thống nhất với dự thảo
	-

	37
	Huyện Nhà Bè (Văn bản số 1380/UBND-PNNMT ngày 22/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	38
	Huyện Bình Chánh (Văn bản số 2184/UBND-PTNMT ngày 05/6/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	39
	Huyện Cần Giờ (Văn bản số 3089/UBND ngày 26/5/2025)
	Thống nhất với dự thảo
	

	40
	Huyện Củ Chi (Văn bản số 51/UBND-TNMT ngày 07/01/2025)
	·  Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố chỉnh sửa tên hành chính của một số kênh, rạch như sau:

      + “Rạch Thái Thai” chỉnh sửa thành “Rạch Thai Thai”. 

+ “Rạch Ròng Trâu” chỉnh sửa thành “Rạch Rỗng Trâu”

      + “Sông Dương Đa” chỉnh sửa thành “Rạch Đường Đờ”.

·  Khoản 2 Điều 8 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định việc “Xả nước thải vào nguồn nước dưới đất” dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả tự thấm) là hành vi bị nghiêm cấm, tại đoạn 2, mục 2 của dự thảo Quyết định có nêu “Nước thải xả vào các hồ Kỳ Hòa, Đầm Sen, hồ trong công viên Hoàng Văn Thụ và các hồ, ao nước ngọt khác phải đảm bảo tiêu chuẩn cột A trong các QCVN tương ứng về nước thải”. Do đó kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố bổ sung hướng dẫn cụ thể trường hợp các cá nhân, tổ chức có hoạt động xả nước thải sau xử lý vào ao, hồ nhân tạo tự thấm trong khuôn viên của cá nhân, tổ chức có thuộc đối tượng điều chỉnh bởi các quy định nêu trên hay không?

·  Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố bổ sung điều khoản giao trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trong việc thực hiện lộ trình giảm xả nước thải vào các đoạn sông không còn khả năng chịu tải và việc xác định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, đoạn sông thuộc sông nội tỉnh trên địa bàn Thành phố chưa được phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải,...
	· Tên các đối tượng phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trong Dự thảo đã được rà soát, lựa chọn, điều chỉnh để thống nhất, phù hợp với Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

·  Các đối tượng ao hồ này được quy định tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các ao hồ tự phát của các tổ chức cá nhân không thuộc phạm vi quyết định điều chỉnh này. Sở đã làm rõ tại trang 11 dự thảo Quyết định.

· Nội dung này Sở Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến như sau: Dự thảo Quyết định lần này đã quy định rõ các điều khoản chuyển tiếp, lộ trình thực hiện vào trong dự thảo Quyết định (tại Điều 3 và Điều 4 Dự thảo Quyết định)

	
	Huyện Củ Chi (Văn bản số 7505/UBND-NNMT ngày 18/06/2025)
	Đề nghị xem xét điều chỉnh phần phụ lục lên quan đến tên sông, kênh, rạch của 2 đối tượng, gồm: Rạch Bọ Cạp thành Rạch Bò Cạp; Rạch Hàng Mớp thành Rạch Bà Bếp, Rạch Hàng Mớp.

Khoản 2 Điều 8 Luật Tài nguyên nước năm 2023 quy định “Xả nước thải vào nguồn nước dưới đất” dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả tự thấm) là hành vi bị nghiêm cấm, tại điểm b khoản 1 Điều 3 của dự thảo Quyết định có nêu “nguồn tiếp nhận nước thải là ao, hồ không có số liệu về dung tích thì áp dụng giá trị hệ số K=0,6”. Do đó kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố làm rõ việc xả nước thải vào ao, hồ có được xem là hình thức tự thấm hay không và các trường hợp cá nhân, tổ chức có hoạt động xả nước thải sau xử lý vào ao, hồ tự thấm trong khuôn viên của cá nhân, tổ chức có thuộc đối tượng điều chỉnh bởi các quy định nêu trên hay không.

Khoản 2 Điều 2 của dự thảo Quyết định có nêu “Trường hợp các nguồn nước mặt chưa xác định phân vùng xả thải nước thải hoặc không liên thông trực tiếp với nguồn nước thải đã được phân vùng xả thải thì áp dụng cột B...”. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều trường hợp nguồn tiếp nhận nước thải có liên thông gián tiếp với nguồn nước mặt đã được phân vùng xả thải theo cột A, hoặc có điểm tiếp nhận cuối cùng là sông Sài Gòn, như vậy việc áp dụng cột B theo quy định nêu trên sẽ không thống nhất. Kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố nghiên cứu, bổ sung quy định đối với những đối tượng nêu trên hoặc giữ nguyên quy định áp dụng nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng theo gạch đầu hàng thứ 4, mục 4.1 của Phụ lục ban hành kèm Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quy định: “Các nguồn nước thải xả thải vào các sông, suối, kênh, rạch nếu xác định nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng là sông Đồng Nai đoạn từ cửa dưới nhánh sông Tắc 500m trở lên thượng nguồn; sông Sài Gòn đoạn từ cầu Phú Long trở lên thượng nguồn; các kênh trục cấp nước thuộc hệ thống thủy lợi Kênh Đông” thì áp dụng tiêu chuẩn xả thải nước thải cột A”.

Khoản 2 Điều 3 của dự thảo Quyết định có nêu “Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đang thực hiện xả nước thải loại A trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực mà thuộc trường hợp phải xả nước thải loại B theo quy định tại Quyết định này, thì được quyền lựa chọn tiếp tục xả nước thải loại A hoặc chuyển sang xả nước thải loại B theo quy định của Quyết định này”, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố bổ dung hướng dẫn về trình tự, thủ tục để các đơn vị thực hiện chuyển hình thức xả thải từ loại A sang loại B.
	Tiếp thu ý kiến góp ý nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình như sau: 

Tên sông, kênh, rạch của dự thảo quyết định được cập nhật, điều chỉnh tên theo Quyết định Số: 254/QĐ-UBND, ngày ngày 17 tháng 01 năm 2025, của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hai đối tượng trong phụ lục gồm Rạch Bọ Cạp và Rạch Hàng Mớp là đúng với Quyết định nêu trên.

· Về mặt lý thuyết, tự thấm (hay còn gọi là thấm lọc): Đây là quá trình xử lý nước thải bằng cách cho nước thải thấm qua các lớp đất, đá, cát để loại bỏ các chất ô nhiễm. Do đó, việc xả nước thải vào ao, hồ là một hành vi xả thải, không phải là hình thức tự thấm. Bên cạnh đó, các đối tượng ao hồ này được quy định tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các ao hồ tự phát của các tổ chức cá nhân không thuộc phạm vi quyết định điều chỉnh này. Sở đã làm rõ tại trang 11 dự thảo Quyết định.

Căn cứ vào khoản 4 Điều 3 của dự thảo Quyết định có quy định cụ thể như sau “trường hợp nguồn nước tại vị trí xả nước thải chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định phân vùng xả thải thì nguồn tiếp nhận nước thải là nguồn nước liên thông gần nhất trực tiếp đã được phân vùng xả thải theo quy định. Trường hợp các nguồn nước chưa được phân vùng xả thải hoặc không liên thông trực tiếp với nguồn nước đã được phân vùng xả thải thì áp dụng cột B của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng đang có hiệu lực thi hành”.
Dự thảo Quyết định chỉ ban hành về mức xả nước thải vào nguồn nước. Về trình tự thủ tục chuyển đổi xả thải đề nghị liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cụ thể.
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	Chi cục Bảo vệ Môi trường (Văn bản số 1324/CCBVMT-KSON ngày 20/06/2024)
	1. Đối vơi Dự thảo Tờ trình:

- Về biểu mẫu Tờ trình: đề nghị rà soát chỉnh sửa theo Biểu mẫu Tờ trình quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

– Tại trang 4 của dự thảo Tờ trình có nêu: “…trong nội dung của Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố có xác định sức chịu tải và mục tiêu chất lượng nước của các nguồn nước mặt nội tỉnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phân vùng xả thải vào nguồn nước trên địa bàn Thành phố.”. Tuy nhiên, Tờ trình chưa thể hiện nội dung về cách xác định việc phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh như thế nào trên cơ sở quy định về khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải các sông, kênh, rạch nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được phê duyệt.

– Tại mục II về cơ sở pháp lý xây dựng dự thảo, đề nghị bổ sung:

+ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

+ Thông tư 05/2025/TT-BTNT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

+ Thông tư 06/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Thống nhất tên gọi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) trong dự thảo.

- Tại mục III về quá trình xây dựng dự thảo: Quá trình xây dựng dự thảo; kết quả lấy ý kiến góp ý của các đơn vị đề nghị ghi rõ các ý góp ý, tiếp thu, chỉnh sửa, hoặc giữ nguyên ý kiến, bảo lưu.

2. Đối vơi Dự thảo Quyết định:

- Theo quy định tại mục 1.3.3 QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp và mục 1.3.3 QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, cột A quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra nguồn tiếp nhận có chức năng cấp nước cho mục đích sinh hoạt hoặc có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như mức A Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cột B quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra nguồn tiếp nhận có chức năng cấp nước cho mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường nước như mức B Bảng 2, Bảng 3 QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
Cột C quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra nước thải ra nguồn tiếp nhận không thuộc các trường hợp quy định đối với cột A, cột B.

Tại Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt khả năng chịu tải và sức chịu tải các sông, kênh, rạch nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các kênh rạch hết khả năng chịu tải, đặc biệt đối với các thông số đặc trưng chính BOD, COD, TSS.

Tuy nhiên, theo dự thảo Quyết định thì các kênh rạch này vẫn tiếp tục tiếp nhận nước thải với điều kiện đạt loại A hoặc B.

Ngoài ra, hiện nay, theo nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư/cơ sở có yêu cầu chủ dự án đầu tư/cơ sở đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư/cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải (trong đó có nguồn nước mặt) để làm cơ sở cấp giấy phép môi trường; theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, một số kênh rạch không còn khả năng chịu tải nhưng theo dự thảo Quyết định có phân vùng xả thải loại A hoặc B; như vậy, được hiểu là dự án đầu tư/cơ sở xả thải loại A hoặc loại B thì được tiếp tục xả thải vào các kênh, rạch.

- Theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó một số kênh rạch (ví dụ như kênh rạch vùng phía Bắc Thành phố) quy định từ 2021 trở đi phân vùng nguồn tiếp nhận loại A.

Tuy nhiên, theo dự thảo Quyết định, một số kênh rạch (ví dụ kênh rạch vùng phía Bắc Thành phố) quy định từ năm 2025 – 2031 phân vùng xả thải loại B, từ năm 2032 phân vùng xả thải loại A; ngoài ra, trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy phép môi trường của cơ sở, Chi cục Bảo vệ môi trường nhận thấy, có một số kênh rạch trên địa bàn Thành phố không còn khả năng tiêu thoát nước (hiện trạng cạn nước). Trường hợp Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và Biển đảo đã có sự đánh giá, khảo sát khi xây dựng dự thảo Quyết định thì Chi cục Bảo vệ môi trường thống nhất đối với nội dung này.

Theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định đối với khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 65 kênh, rạch nội tỉnh trên địa bàn Thành phố; tuy nhiên, theo dự thảo Quyết định thì quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt của 78 kênh, rạch; như vậy, một số kênh rạch chưa được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải nhưng lại quy định phân vùng xả thải tại dự thảo Quyết định; đề nghị rà soát, làm rõ.

– Bổ sung tại mục căn cứ pháp lý: Thông tư 05/2025/TT-BTNT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung; Thông tư 06/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên văn Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tôi số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
	Tiếp thu ý kiến góp ý nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã điều chỉnh vào trong nội dung dự thảo như sau:

1.
Đối vơi Dự thảo Tờ trình:

· Đã rà soát và chỉnh sửa theo Biểu mẫu Tờ trình quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

· Kết quả tính toán sức chịu tải và mục tiêu chất lượng nước của các nguồn nước mặt nội tỉnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để phân vùng xả thải vào nguồn nước trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, việc phân vùng xả thải còn dựa trên kết quả quan trắc, kết quả lấy và phân tích mẫu, kết quả của quá trình điều tra, khảo sát các điểm xả thải và nguồn tiếp nhận trên các đối tượng được xét đến trong Dự thảo. Việc phân tích, lựa chọn phân vùng xả thải mức A, mức B cho các tuyến sông, suối, kênh, rạch đã được tính toán, cân nhắc, thống nhất kỹ càng, cùng với việc ý kiến của các chuyên gia đầu ngành để đảm bảo sự chặt chẽ trong quản lý và hài hòa trong kế hoạch phát triển chung của Thành phố.

· Tại mục II về cơ sở pháp lý xây dựng dự thảo, đơn vị đã bổ sung thêm Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT, Thông tư 05/2025/TT-BTNT, Thông tư 06/TT-BTNMT.

2.
Đối vơi Dự thảo Quyết định:

- Theo Điều 7. Quy định chung về bảo vệ môi trường nước mặt, tại mục 2: Nguồn thải vào môi trường nước mặt phải được quản lý phù hợp với mục đích sử dụng và khả năng chịu tải của môi trường nước mặt. Không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư mới có hoạt động xả nước thải trực tiếp vào môi trường nước mặt không còn khả năng chịu tải theo công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp chủ dự án đầu tư có phương án xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất lượng nước mặt trước khi thải vào môi trường tiếp nhận hoặc có phương án tuần hoàn, tái sử dụng để không làm phát sinh thêm nước thải hoặc trường hợp dự án đầu tư xử lý ô nhiễm, cải tạo, phục hồi, cải thiện chất lượng môi trường khu vực bị ô nhiễm”. (Quy định tại mục 1.3.3 QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp và mục 1.3.3 QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung);

Mặt khác, tại Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt khả năng chịu tải và sức chịu tải các sông, kênh, rạch nội tỉnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các kênh rạch hết khả năng chịu tải, đặc biệt đối với các thông số đặc trưng chính BOD5, COD, tổng N.

Tuy nhiên, kết quả tính toán sức chịu tải làm cơ sở để kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý các nguồn thải trên địa bàn theo phân công, phân cấp. Quan trọng nữa là xác định mục tiêu, lộ trình giảm xả thải vào môi trường nước mặt nơi không còn khả năng chịu tải trên địa bàn, lĩnh vực, ngành, đối tượng quản lý. Đồng thời, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường nước mặt trên địa bàn và theo ngành, lĩnh vực, đối tượng quản lý.

- Theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; theo đó một số kênh rạch (ví dụ như kênh rạch vùng phía Bắc Thành phố) quy định từ 2021 trở đi phân vùng nguồn tiếp nhận loại A. Theo dự thảo Quyết định, các kênh rạch đo quy định từ năm 2025 – 2031 phân vùng xả thải loại B, từ năm 2032 phân vùng xả thải loại A. Cơ sở để xác định mức phân loại này do công tác điều tra, khảo sát thực tế, công tác phân tích mẫu, tổng hợp số liệu quan trắc môi trường, đặc biệt từ công tác đánh giá sức chịu tải (bằng phương pháp mô hình) cho toàn khu vực dự án.

Một số kênh rạch trên địa bàn Thành phố không còn khả năng tiêu thoát nước (hiện trạng cạn nước). Phòng Tài nguyên nước, khoáng sản và Biển đảo đã có sự đánh giá, khảo sát và cơ sở lựa chọn khi xây dựng dự thảo Quyết định nên các đối tượng trên vẫn cần phải đưa vào Dự thảo nhằm phục vụ công tác quản lý, cấp phép.

- Theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định đối với khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 65 kênh, rạch nội tỉnh trên địa bàn Thành phố; tuy nhiên, theo dự thảo Quyết định thì quy định phân vùng xả thải các nguồn nước mặt của 78 kênh, rạch. Lý do là việc lựa chọn các đối tượng phân vùng xả thải sẽ là sự kết hợp giữa các đối tượng được đánh giá sức chịu tải và kế thừa, cập nhật các đối tượng từ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND. Trong đó, không phân vùng xả thải cho các nguồn nước liên tỉnh vì không thuộc thẩm quyền phế duyệt của UBND cấp tỉnh. Hơn nữa, việc phân vùng xả thải là sự kết hợp từ tổ hợp nhiều hạng mục công tác gồm: điều tra, khảo sát thực tế, phân tích mẫu, tổng hợp số liệu quan trắc môi trường, đánh giá sức chịu tải (bằng phương pháp mô hình) cho toàn khu vực dự án.

- Đã bổ sung tại mục căn cứ pháp lý: Thông tư 05/2025/TT-BTNT; Thông tư 06/TT-BTNMT, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT vào Dự thảo quyết định.
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	Chi cục Thủy lợi

(Văn bản số 14/ CCTL-TL ngày 19/05/2025)
	1. Đối với dự thảo Quyết định:

- Đề nghị bổ sung các căn cứ pháp lý sau:

+ Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung.

+ Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

+ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Tại khoản 2 Điều 2 Hiệu lực thi hành “Trường hợp các nguồn nước mặt chưa xác định phân vùng xả thải nước thải hoặc không liên thông trực tiếp với nguồn nước thải đã được phân vùng xả thải thì áp dụng cột B của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng đang có hiệu lực thi hành” đề nghị điều chỉnh thành “Trường hợp các nguồn nước mặt chưa xác định phân vùng xả nước thải hoặc không liên thông trực tiếp với nguồn nước đã được phân vùng xả thải thì áp dụng cột B của các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải theo loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tương ứng đang có hiệu lực thi hành”.

2. Đối với Phụ lục kèm theo dự thảo Quyết định:

- Tại mục 1. Phân vùng xả thải các nguồn nước mặt nội tỉnh:

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng chất lượng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến kênh, rạch như Rạch Cầu Mênh - Rạch Bến Cát, Kênh Đôi - Kênh Tẻ, Rạch Nước Lên có mục tiêu chất lượng là loại C - QCVN 08:2023/BTNMT (Chất lượng nước xấu); tuy nhiên, theo dự thảo phân vùng xả thải các tuyến kênh, rạch nêu trên từ năm 2032 trở đi là loại A, đề nghị rà soát đảm bảo phù hợp thực tiễn.

- Tại mục 2. Phân vùng xả thải là ao, hồ:

Tại mục 2.1 và mục 2.2 đều quy định đối với trường hợp “ao, hồ có mục đích quản lý, cải thiện chất lượng môi trường”, đề nghị rà soát, kiểm tra việc bị trùng lắp để thuận tiện hơn trong quá trình triển khai áp dụng.
	Tiếp thu ý kiến góp ý nội dung này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát và cập nhật về việc cập nhật căn cứ pháp lý của Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Còn lại Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT và Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT do chưa có hiệu lực ban hành nên hiện không đưa vào trong dự thảo này.

Tiếp thu ý kiến, đơn vị đã điều chỉnh Tại khoản 2 Điều 2 Hiệu lực thi hành cho phù hợp.

Điều chỉnh phân vùng xả thải các tuyến kênh, rạch gồm Rạch Cầu Mênh - Rạch Bến Cát, Kênh Đôi - Kênh Tẻ từ năm 2032 trở đi là mức B vì theo Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phân vùng chất lượng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các kênh, rạch này có mục tiêu chất lượng là loại C - QCVN 08:2023/BTNMT, chức năng chính là tiêu thoát nước, giao thông thủy.

Với trường hợp Rạch Nước Lên, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 về việc phân vùng xả nước thải vào các sông, kênh rạch chính trên địa bản tỉnh Long An, theo đó tất cả các tuyến sông, kênh rạch giáp ranh hoặc liên thông với Thảnh phố Hồ Chí Minh đều áp dụng tiếp nhận nước thải cột A trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác về nước thải (Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Long An, Văn bản số 1757/SNNMT-CCMTKL ngày 22/4/2025). 

Do đó, phân vùng xả thải tuyến kênh này là loại A cho giai đoạn 2026-2031 và 2032 trở đi.

Tiếp thu ý kiến, đơn vị đã điều chỉnh Tại mục 2.1 và mục 2.2 cho phù hợp.
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